
NGÀY THI: 18/5/2024 CA: CHIỀU

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 ĐHVH.18524-073 Nguyễn Hà An 08.02.1999 Nữ Kinh Hà Nội 

2 ĐHVH.18524-074 Nguyễn Kiên Cường 02.12.1981 Nam Kinh Quảng Ninh 

3 ĐHVH.18524-075 Trương Bảo Đức 28.08.1997 Nam Kinh Hà Nội 

4 ĐHVH.18524-076 Bùi Văn Hài 28.03.1998 Nam Kinh Nam Định 

5 ĐHVH.18524-077 Nguyễn Thị Hạnh 16.04.1988 Nữ Kinh Thanh Hóa 

6 ĐHVH.18524-078 Chu Thị Hằng 28.04.1992 Nữ Kinh Hưng Yên 

7 ĐHVH.18524-079 Phạm Thị Thu Hương 20.10.1992 Nữ Kinh Hà Nội 

8 ĐHVH.18524-080 Nguyễn Thị Lan 20.08.1989 Nữ Kinh Bắc Giang

9 ĐHVH.18524-081 Hoàng Việt Diệu Linh 01.11.1996 Nữ Kinh Phú Thọ 

10 ĐHVH.18524-082 Nguyễn Thanh Loan 27.07.1995 Nữ Kinh Thanh Hóa 

11 ĐHVH.18524-083 Ngô Thị Mến 12.04.1989 Nữ Kinh Hà Nội 

12 ĐHVH.18524-084 Trần Thị Nguyên 15.12.1982 Nữ Kinh Hà Tĩnh 

13 ĐHVH.18524-085 Nguyễn Thị Hồng Oanh 05.07.1984 Nữ Kinh Hải Dương 

14 ĐHVH.18524-086 Nguyễn Thị Phương 18.10.1983 Nữ Kinh Hà Nội 

15 ĐHVH.18524-087 Đặng Thị Minh Thoa 11.03.1990 Nữ Kinh Phú Thọ 

16 ĐHVH.18524-088 Phạm Thị Trang 10.02.1990 Nữ Kinh Hà Nam 

Ấn định danh sách có: 16 thí sinh./.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN 

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ

PHÒNG THI: 04 MÔN: TIẾNG ANH




